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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024: “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất”.
- UBND tỉnh Gia Lai (trước hợp nhất) đã ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 60/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15, quy định: “b) Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới;”
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 về việc áp dụng và bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Theo đó, đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi tiếp tục áp dụng trong phạm vi địa bàn tỉnh Gia Lai cũ theo Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 và Quyết định số 29/2025/QĐUBND ngày 04/4/2025; áp dụng trong phạm vi địa bàn tỉnh Bình Định cũ theo Quyết định số 60/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024.
Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh Gia Lai quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, theo đó, Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (thời gian hoàn thành trong quý III/2026)
Để công tác bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) được áp dụng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai (mới); việc đề xuất xây dựng Quyết định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) là rất cần thiết.
	II. CĂN CỨ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QН15; 
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14;
Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14;
Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
	III. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỒI THƯỜNG 
	Căn cứ Điều 103 của Luật Đất đai 2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất quy định mức bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi như sau:
1. Nguyên tắc bồi thường
- Cây trồng theo đúng mục đích sử dụng đất. 
- Mật độ cây trồng phải phù hợp với mật độ của quy trình/hướng dẫn kỹ thuật trồng cây. 
- Trồng trước ngày công bố quy hoạch được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Quyết định này. Trồng sau ngày công bố quy hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ.
- Trường hợp diện tích trồng rừng thực hiện mô hình nông - lâm kết hợp đảm bảo quy trình kỹ thuật của ngành nông nghiệp thì được xem xét tính toán bồi thường, hỗ trợ tùy theo mật độ cây trồng đúng theo quy định. 
Trong các bảng giá có đơn giá cho cây con mới trồng hoặc ruộng mới cày bừa để áp dụng trong trường hợp thu hồi đất đột xuất, thời gian thông báo chậm để lỡ vụ sản xuất.
2. Quy định đường kính gốc: Đường kính gốc được xác định tại vị trí cách mặt đất 0,5m. Tại một gốc có nhiều cây thì chỉ bồi thường một cây có đường kính gốc lớn nhất.
3. Đối với cây trồng nhân giống mới (cây giống) thì bồi thường theo chi phí đầu tư phù hợp với thực tế và tính trên mật độ cây đến thời điểm bồi thường, nhưng mật độ cây được tính không quá quy định của quy trình kỹ thuật.
4. Đối với cây trồng chưa thu hoạch, nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển và trồng lại.
5. Mức giá bồi thường cây cối hoa màu trong các bảng giá đã bao gồm giá bồi thường, hỗ trợ công chặt và thu dọn cây ra khỏi mặt bằng.
6. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu giữ lại nguyên hiện trạng rừng cây, vườn cây để tạo cảnh quan, môi trường cho dự án thì người sử dụng đất phải bồi thường thêm cho người có rừng cây, vườn cây; khoản kinh phí bồi thường thêm do để lại rừng cây, vườn cây do chủ đầu tư chi trả nhưng không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. Mức bồi thường áp dụng như sau: 
* Đối với rừng cây nguyên liệu giấy: 
- Rừng trồng từ 3 đến dưới 5 năm: 2.625.000đồng/ha. 
- Rừng trồng từ 5 đến dưới 7 năm: 6.825.000đồng/ha. 
- Rừng trồng từ 7 năm trở lên:  8.925.000đồng/ha. 
Mức bồi thường thêm được tính cho một ha quy chuẩn với số lượng cây thương phẩm là 1.600 cây.  
* Đối với các loại rừng cây phi lao (dương liễu) tương tự số năm trồng như trên, mức bồi thường thêm bằng 70% so với cây nguyên liệu giấy. 
* Đối với vườn cây lâu năm như vườn Điều hoặc các loại cây ăn quả khác và cây cảnh quan: Bồi thường thêm 30% trên tổng giá trị bồi thường thiệt hại vườn cây. 
7. Đối với các loại cây, hoa màu sau khi bồi thường thì người được bồi thường được tận thu. 
8. Đơn giá bồi thường công di chuyển đối với trụ rơm là 360.000 đồng/trụ. 
9. Trường hợp trong thực tế bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu có phát sinh các loại cây chưa được quy định trong bảng giá của UBND tỉnh thì cho phép đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường được vận dụng theo đơn giá bồi thường của loại cây có tính chất tương tự có trong Bảng giá quy định. 
10. Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi thủy sản hoặc vật nuôi khác thì người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trường hợp vật nuôi thủy sản hoặc vật nuôi khác có thể di chuyển được thì được bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với cơ quan liên quan lập dự toán chi phí di chuyển nhưng tối đa không vượt quá đơn giá bồi thường vật nuôi thủy sản hoặc vật nuôi khác, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
11. Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi thủy sản hoặc vật nuôi khác tồn tại trên đất bị thu hồi trước khi có thông báo thời điểm thu hồi đất; không bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi thủy sản hoặc vật nuôi khác được tạo lập sau khi có thông báo thời điểm thu hồi đất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
12. Đơn giá bồi thường vật nuôi thủy sản hoặc vật nuôi khác không tính giá trị đầu tư ao hồ, xưởng trại và các máy móc liên quan. Vật nuôi thủy sản hoặc vật nuôi khác chỉ được bồi thường trong trường hợp tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch. Trường hợp vật nuôi thủy sản hoặc vật nuôi khác đã đến thời kỳ thu hoạch tại thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường.
13. Những loại vật nuôi là thủy sản có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong danh mục tại Phụ lục V thì được phép áp dụng định mức trung bình về sản lượng thu hoạch quy định đối với loại vật nuôi tương đương để làm cơ sở xác định mức bồi thường. Trường hợp không có loại vật nuôi tương đương, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát, tính toán đơn giá bồi thường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
IV. CƠ SỞ TÍNH TOÁN XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI
1. Đối với cây trồng
1.1. Đối với cây hàng năm
- Kế thừa Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND, Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 60/2024/QĐ-UBND.
- Đơn giá bồi thường được xây dựng trên cơ sở so sánh, đối chiếu đơn giá của hai tỉnh trước khi sáp nhập và áp dụng theo nguyên tắc lựa chọn mức giá cao hơn trong trường hợp có chênh lệch, đảm bảo không thấp hơn đơn giá đang áp dụng tại các địa phương trước sắp xếp.
- Danh mục cây hàng năm: Có 68 cây, nhóm cây trồng (55 cây và 13 nhóm cây); tăng 03 cây và nhóm cây so với Gia Lai (cũ), tăng 27 cây và nhóm cây so với Bình Định (cũ).
(Chi tiết Phụ lục I đính kèm)

1.2. Đối với hoa, cây cảnh
- Kế thừa Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND, Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 60/2024/QĐ-UBND.
- Đơn giá bồi thường được xây dựng trên cơ sở so sánh, đối chiếu đơn giá của hai tỉnh trước khi sáp nhập và áp dụng theo nguyên tắc lựa chọn mức giá cao hơn trong trường hợp có chênh lệch, đảm bảo không thấp hơn đơn giá đang áp dụng tại các địa phương trước sắp xếp.
- Danh mục hoa, cây cảnh: Có 27 cây, nhóm cây (11 cây và 16 nhóm cây); tăng 02 cây và nhóm cây so với Gia Lai (cũ), tăng 18 cây và nhóm cây so với Bình Định (cũ).
(Chi tiết Phụ lục II đính kèm)
1.3. Đối với cây lâu năm
1.3.1. Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
- Kế thừa Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND, Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 60/2024/QĐ-UBND.
- Đơn giá bồi thường được xây dựng trên cơ sở so sánh, đối chiếu đơn giá của hai tỉnh trước khi sáp nhập và áp dụng theo nguyên tắc lựa chọn mức giá cao hơn trong trường hợp có chênh lệch, đảm bảo không thấp hơn đơn giá đang áp dụng tại các địa phương trước sắp xếp.
- Danh mục cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm: Có 42 cây, nhóm cây (36 cây và 06 nhóm cây); tăng 02 cây và nhóm cây so với Gia Lai (cũ), tăng 09 cây và nhóm cây so với Bình Định (cũ).
(Chi tiết mục I Phụ lục III đính kèm)
1.3.2. Đối với cây lâu năm là cây lâm nghiệp 
a) Tiếp tục áp dụng theo đơn giá bồi thường của tỉnh Gia Lai (cũ) trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới), đối với các loài cây cả 2 tỉnh đã xây dựng đơn giá bồi thường, tuy nhiên, đơn giá bồi thường của tỉnh Bình Định (cũ) thấp hơn đơn giá bồi thường của tỉnh Gia Lai, gồm: Dầu, Bạch đàn, Bời lời, Keo, Thông, Muồng đen, Sao đen, Xoan, Huỳnh đàn, Gió bầu, Lim, Lát hoa, Tre, Táo nhơn, Trứng cá (Chi tiết theo số thứ tự từ 43-57 mục II Phụ lục III đính kèm).
b) Tiếp tục áp dụng theo đơn giá bồi thường của tỉnh Gia Lai (cũ) trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới), đối với các loài cây tỉnh Gia Lai (cũ) đã xây dựng đơn giá bồi thường, tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Định (cũ) không xây dựng đơn giá bồi thường và thực hiện vận dụng theo đơn giá bồi thường của loài cây có tính chất tương tự nếu trong thực tế bồi thường có phát sinh, gồm các loài cây: Gáo, Xà cừ, Tếch, Mắc ca, Giổi xanh, Giáng hương, Gõ đỏ, Căm xe, Lõi thọ, Bằng Lăng, Trắc, Kơ nia, Lồng mức, Chay, Xoay, Cẩm lai, Long não, Sơn tra, Mỡ, Hông, Dâu da, … (Chi tiết theo số thứ tự từ 57-87 mục II Phụ lục III đính kèm).
c) Đề nghị xây dựng mới đơn giá bồi thường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) đối với các loài cây lâm nghiệp trồng ở vùng ven biển, vùng ngập mặn, vì lí do, tỉnh Gia Lai (cũ) là tỉnh thuộc vùng miền núi nên không xây dựng đơn giá bồi thường các loài cây lâm nghiệp trồng ở vùng ven biển, vùng ngập mặn và tại thời điểm tỉnh Bình Định (cũ) xây dựng đơn giá bồi thường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng của cây Keo, cây Bần, cây Mắm, cây Đước và chưa ban hành quy trình kỹ thuật của các loài cây lâm nghiệp khác, do đó, để đơn giá bồi thường trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ) bảo đảm phù hợp với giá thị trường và quy định của pháp luật thì đơn giá bồi thường của các loài cây lâm nghiệp trồng ở vùng ven biển, vùng ngập mặn trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ) được xây dựng trên cơ sở chênh lệch chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2023 so với năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ).
Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ: (i) quy trình kỹ thuật trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại: Quyết định 5565/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đưng, Bần trắng và Cóc trắng, (ii) Tiêu chuẩn ngành 01 TCN 21:2000 quy phạm kỹ thuật trồng Phi Lao ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BNN/KHCN ngày 25/01/2000, (iii) định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 đã tính đơn giá bồi thường của các loài cây lâm nghiệp trồng ở vùng ven biển, vùng ngập mặn và qua kết quả tính toán thì đơn giá bồi thường tính lại cao hơn đơn giá bồi thường do tỉnh Bình Định (cũ) đã ban hành.
Do đó, để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác bồi thường (bồi thường theo tuổi cây trồng theo đơn giá bồi thường tỉnh Gia Lai (cũ) đã ban hành) Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất ban hành đơn giá bồi thường các loài cây lâm nghiệp trồng ở vùng ven biển, vùng ngập mặn trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) (Chi tiết số thứ tự từ 88-93 mục II Phụ lục III đính kèm)
1.3.3. Đối với cây dược liệu
Đề nghị tiếp túc áp dụng đơn giá bồi thường của tỉnh Gia Lai (cũ) trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới), vì lí do, tỉnh Bình Định (cũ) không ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây dược liệu, cụ thể đơn giá bồi thường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) (Chi tiết mục III Phụ lục III đính kèm)
2. Đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác
2.2. Đối với vật nuôi là vật nuôi khác 
a) Đối tượng xây dựng đơn giá: 
[bookmark: khoan_1_85]- Căn cứ khoản 1 Điều 85 Đất đai số 31/2024/QH15 quy định “Trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải gửi văn bản thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) biết chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm: Lý do thu hồi đất; diện tích, vị trí khu đất thu hồi; tiến độ thu hồi đất; kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; kế hoạch di dời người dân khỏi khu vực thu hồi đất; kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”. Do đó, không bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi tạo lập kể từ khi nhận thông báo thu hồi đất.
- Quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành: Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNMT ngày 18/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với giống gốc vật nuôi.
- Quy trình sản xuất vật nuôi địa phương: Căn cứ Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2026  của UBND tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2025, theo đó Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) đã hết hiệu lực; UBND tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) chưa ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật.
- Đối tượng xây dựng đơn giá gồm 19 loại vật nuôi (căn cứ tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh (trước sắp xếp) đã lấy ý kiến đề xuất của các địa phương về đối tượng vật nuôi; đồng thời bổ sung thêm 07 loại vật nuôi theo Thông tư số 66/2025/TT-BNNMT ngày 21/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi và truy suất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi, cụ thể:
(1) Trâu: Trâu thịt, trâu cái sinh sản.
(2) Bò: Bò nội (bò thịt, bò cái sinh sản, bò đực giống); Bò lai (bò thịt, bò cái sinh sản, bò đực giống); Bò ngoại (bò thịt, bò cái sinh sản, bò đực giống).
(3) Lợn: Lợn nội (lợn thịt, lợn sinh sản); lợn ngoại (lợn thịt, lợn sinh sản, lợn đực giống); lợn lai (lợn thịt, lợn sinh sản, lợn đực giống). 
(4) Dê: Dê nội (dê thịt, dê sinh sản), dê ngoại, dê lai (dê thịt, dê sinh sản, đực giống).
(5) Cừu (cừu thịt, cừu sinh sản)
(6) Hưu sao (Hưu cái sinh sản, hưu đực giống, hưu thịt)
(7) Cày hương (cày thịt, cày cái sinh sản, cày đực giống)
(8) Nhím (thịt, sinh sản, đực giống)
(9) Dúi (thịt, sinh sản, đực giống)
(10) Thỏ (thịt, cái sinh sản, đực giống)
(11) Gà (nội, lai; công nghiệp)
(12) Vịt (đẻ trứng; nội; ngoại, lai)
(13) Vịt trời 
(14) Dông
(15) Tằm
(16) Giun quế
(17) Ruồi lính đen
(18) Dế
(19) Bò cạp
b) Đơn giá: Căn cứ thực trạng sản xuất chăn nuôi của tỉnh, các quy định hiện hành của Nhà nước, hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y; trên cơ sở đơn giá tại Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh sửa  đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trong quá trình tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND, đơn vị soạn thảo đã tham khảo giá thị trường 03 năm gần nhất 2022, 2023, 2024 và trên cơ sở lấy ý kiến đề xuất của các địa phương về đối tượng, đơn giá) và tham khảo giá thị trường hiện nay.
(Chi tiết Phụ lục IV kèm theo)
2.2. Đối với vật nuôi là thủy sản
2.2.1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì được bồi thường thiệt hại thực tế, cụ thể như sau:

	Đơn giá bồi thường (đồng/m2,m3)
	=
	Hệ số 
bồi thường
	x
	Định mức năng suất thu hoạch (kg/m2,m3)
	x
	Đơn giá 
hiện tại (đồng)



a) Hệ số bồi thường được xác định theo thời gian nuôi tối thiểu và thời gian nuôi thực tế, cụ thể như sau: 
- Thời gian nuôi thực tế nhỏ hơn hoặc bằng 50% thời gian nuôi tối thiểu thì hệ số bồi thường là 0,4. 
- Thời gian nuôi thực tế lớn hơn 50 % đến nhỏ hơn hoặc bằng 70% thời gian nuôi tối thiểu thì hệ số bồi thường là 0,6. 
- Thời gian nuôi thực tế lớn hơn 70% thời gian nuôi tối thiểu nhưng chưa đủ thời gian nuôi tối thiểu thì hệ số bồi thường là 0,8. 
b) Thời gian nuôi thực tế là khoảng thời gian từ khi thả giống đến khi thực hiện thống kê, kiểm đếm; đơn giá hiện tại là giá bán của một kg sản phẩm thủy sản đạt cỡ thu hoạch tại thời điểm kiểm kê.
c) Định mức về năng suất thu hoạch, thời gian nuôi tối thiểu đối và kích cỡ thu hoạch các đối tượng thủy sản nước lợ, nước mặn và thủy sản nước ngọt theo định mức kinh tế, kỹ thuật do ngành Nông nghiệp và Môi trường quy định. Chi tiết định mức theo Phụ lục đính kèm Quy định này.
2.2.2. Trường hợp di chuyển đến nơi khác trong tỉnh để tiếp tục nuôi thì được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế do phải di chuyển để nuôi tiếp tục.
Mức bồi thường = 100% chi phí di chuyển + Chi phí cải tạo nơi nuôi mới + Mức thiệt hại do phải di chuyển gây ra.
(Chi tiết Phụ lục V đính kèm)
3. Hướng dẫn một số vấn đề trong công tác bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản
(Chi tiết Phụ lục VI đính kèm)
Trên đây là nội dung báo cáo thuyết minh xây dựng Quyết định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Các Chi cục: KL, TS, CNTY, 
TrTrBVTV;
- Lưu: VT, KHTC.
	GIÁM ĐỐC





Cao Thanh Thương
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Phụ lục VII
DỰ TOÁN CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CỦA CÁC LOÀI CÂY LÂM NGHIỆP 
TRỒNG Ở VÙNG VEN BIỂN, VÙNG NGẬP MẶN
- Định mức lao động trong trồng, chăm sóc: Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp.
- Khối lượng công việc trong trồng, chăm sóc: (i) Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT, Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT; (ii) Quyết định 5565/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đưng, Bần trắng và Cóc trắng; (iii) Tiêu chuẩn ngành 01 TCN 21:2000 quy phạm kỹ thuật trồng Phi Lao ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BNN/KHCN ngày 25/01/2000.
[bookmark: _Hlk198016688]- Đơn giá nhân công: (i) Hệ số lương (theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp, hệ số lương = 2,55); (ii) Phương pháp tính đơn giá nhân công (Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện); (iii) Mức lương cơ sở để xây dựng đơn giá nhân công (Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). 
- Đơn giá vật tư, cây giống: Giá thị trường tham khảo.









	CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRỒNG 01 HA RỪNG TRỒNG PHI LAO

	Công thức: Trồng 2.000 cây/ha (2,5 m x 2 m)

	Điều kiện trồng: Đất nhóm 1, Thực bì nhóm 1, Cự ly di chuyển: 1-2 km, Hố: 40 x 40 x 40 cm, Độ dốc: <20 độ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Hạng mục công việc
	Mục/văn bản áp dụng
	2.000 cây/ha

	
	
	
	Khối lượng
	Định mức
	Hệ số K
	Số lượng
	Đơn giá
 (đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	
	KL
	ĐVT
	ĐM
	ĐVT
	
	SL
	ĐVT
	
	

	I
	Năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.180.825

	1
	Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.521.355

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,69
	công
	229.500
	26.321.355

	-
	Xử lý thực bì toàn diện
	Bảng 5.TR.02
	10.000
	m2
	2,59
	công/1000 m2
	0,60
	15,54
	công
	229.500
	3.566.430

	-
	Cuốc hố
	Bảng 5.TR.05
	2.000
	hố
	15,38
	công/1000 hố
	0,83
	25,53
	công
	229.500
	5.859.135

	-
	Vận chuyển và bón phân, thuốc mối
	Bảng 5.TR.17
	2.000
	cây
	6,85
	công/1000 cây
	0,92
	12,60
	công
	229.500
	2.891.700

	-
	Lấp hố
	Bảng 5.TR.09
	2.000
	hố
	4,90
	công/1000 hố
	0,92
	9,02
	công
	229.500
	2.070.090

	-
	Vận chuyển cây con và trồng
	Bảng 5.TR.13
	2.000
	cây
	23,26
	công/1000 cây
	0,92
	42,80
	công
	229.500
	9.822.600

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.24
	200
	cây
	50,00
	công/1000 cây
	0,92
	9,20
	công
	229.500
	2.111.400

	b
	Chi phí vật tư, cây giống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.200.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.200,00
	cây
	7.000
	15.400.000

	-
	Phân hữu NPK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00
	kg
	34.000
	6.800.000

	-
	Thuốc mối (0,01 kg/hố )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00
	kg
	50.000
	1.000.000

	2
	Chăm sóc năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.659.470

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,66
	 
	229.500
	5.659.470

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	Bảng 5.TR.27
	10.000
	m2
	1,58
	công/1000 m2
	0,60
	9,48
	công
	229.500
	2.175.660

	-
	Xới, vun gốc (từ 0,6 - 0,8 m)
	Bảng 5.TR.31
	2.000
	cây
	4,76
	công/1000 cây
	0,83
	7,90
	công
	229.500
	1.813.050

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.50
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	II
	Năm thứ hai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.704.600

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,80
	công
	229.500
	8.904.600

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	Bảng 5.TR.27
	10.000
	m2
	1,58
	công/1000 m2
	0,60
	9,48
	công
	229.500
	2.175.660

	-
	Xới, vun gốc (từ 0,8 - 1m)
	Bảng 5.TR.32
	2.000
	cây
	6,76
	công/1000 cây
	0,83
	11,22
	công
	229.500
	2.574.990

	-
	Vận chuyển và bón phân
	Bảng 5.TR.16
	2.000
	cây
	5,88
	công/1000 cây
	0,92
	10,82
	công
	229.500
	2.483.190

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.50
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.800.000

	-
	Phân NPK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00
	kg
	34.000
	6.800.000

	III
	Năm thứ ba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.744.050

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,90
	công
	229.500
	5.944.050

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	Bảng 5.TR.29
	10.000
	m2
	1,30
	công/1000 m2
	0,60
	7,80
	công
	229.500
	1.790.100

	-
	Vận chuyển và bón phân
	Bảng 5.TR.16
	2.000
	cây
	5,88
	công/1000 cây
	0,92
	10,82
	công
	229.500
	2.483.190

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.50
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.800.000

	-
	Phân NPK 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00
	kg
	34.000
	6.800.000

	IV
	Năm thứ tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.670.760

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.50
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85.300.235






	CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRỒNG 01 HA RỪNG TRỒNG MẤM TRẮNG

	 

	Công thức: Trồng 4.400 cây/ha (1,5 m x 1,5 m)

	Điều kiện trồng: Đất nhóm 2, Cự ly di chuyển: >1 km, Hố: 30 x 30 x 30 cm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Hạng mục công việc
	Mục/văn bản áp dụng
	4.400 cây/ha

	
	
	
	Khối lượng
	Định mức
	Hệ số K
	Số lượng
	Đơn giá
 (đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	
	KL
	ĐVT
	ĐM
	ĐVT
	
	SL
	ĐVT
	
	

	I
	Năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219.751.310

	1
	Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203.420.090

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,02
	công
	229.500
	25.020.090

	-
	Xử lý thực bì 
	Bảng 5.TR.51
	10.000
	m2
	2,00
	công/1000 m2
	1,10
	22,00
	công
	229.500
	5.049.000

	-
	Cuốc hố
	Bảng 5.TR.59
	4.400
	hố
	9,50
	công/1000 hố
	0,57
	23,83
	công
	229.500
	5.468.985

	-
	Cắm cọc buộc giữ cây
	Bảng 5.TR.63
	4.400
	cây
	5,50
	công/1000 cây
	1,10
	26,62
	công
	229.500
	6.109.290

	-
	Lấp hố trồng cây
	Bảng 5.TR.60
	4.400
	hố
	4,50
	công/1000 hố
	0,57
	11,29
	công
	229.500
	2.591.055

	-
	Vận chuyển và rải cây con
	Bảng 5.TR.55
	4.400
	cây
	2,50
	công/1000 cây
	1,10
	12,10
	công
	229.500
	2.776.950

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.65
	660
	cây
	18,15
	công/1000 cây
	1,10
	13,18
	công
	229.500
	3.024.810

	b
	Chi phí vật tư, cây giống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178.400.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.060,00
	cây
	30.000
	151.800.000

	-
	Cọc giữ cây (3 cọc/cây)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.200,00
	cọc
	2.000
	26.400.000

	-
	Dây buộc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	kg
	40.000
	200.000

	2
	Chăm sóc năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.331.220

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,16
	 
	229.500
	16.331.220

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.71
	4.400
	m2
	3,30
	công/1000 cây
	1,10
	63,88
	công
	229.500
	14.660.460

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	II
	Năm thứ hai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.374.820

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,96
	công
	229.500
	16.514.820

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.65
	440
	cây
	18,15
	công/1000 cây
	1,10
	8,78
	công
	229.500
	2.015.010

	-
	Căm cọc buộc giữ cây
	Bảng 5.TR.63
	440
	cây
	5,50
	công/1000 cây
	1,10
	2,66
	công
	229.500
	610.470

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.72
	4.400
	m2
	2,75
	công/1000 cây
	1,10
	53,24
	công
	229.500
	12.218.580

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.860.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440,00
	cây
	30.000
	13.200.000

	-
	Cọc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.320,00
	cọc
	2.000
	2.640.000

	-
	Dây buộc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	kg
	40.000
	20.000

	III
	Năm thứ ba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.005.580

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,24
	công
	229.500
	9.005.580

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	31,96
	công
	229.500
	7.334.820

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	IV
	Năm thứ tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,97
	công
	229.500
	5.501.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	V
	Năm thứ năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,97
	công
	229.500
	5.501.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	VI
	Năm thứ sáu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.670.760

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277.146.220


















	CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRỒNG 01 HA RỪNG TRỒNG ĐƯỚC ĐÔI

	 

	Công thức: Trồng 4.400 cây/ha (1,5 m x 1,5 m)

	Điều kiện trồng: Đất nhóm 2, Cự ly di chuyển: >1 km, Hố: 30 x 30 x 30 cm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Hạng mục công việc
	Mục/văn bản áp dụng
	4.400 cây/ha

	
	
	
	Khối lượng
	Định mức
	Hệ số K
	Số lượng
	Đơn giá
 (đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	
	KL
	ĐVT
	ĐM
	ĐVT
	
	SL
	ĐVT
	
	

	I
	Năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196.910.100

	1
	Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180.578.880

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,64
	công
	229.500
	22.178.880

	-
	Xử lý thực bì 
	Bảng 5.TR.51
	10.000
	m2
	2,00
	công/1000 m2
	1,10
	22,00
	công
	229.500
	5.049.000

	-
	Cuốc hố
	Bảng 5.TR.59
	4.400
	hố
	9,50
	công/1000 hố
	0,57
	23,83
	công
	229.500
	5.468.985

	-
	Lấp hố trồng cây
	Bảng 5.TR.60
	4.400
	hố
	4,50
	công/1000 hố
	0,57
	11,29
	công
	229.500
	2.591.055

	-
	Vận chuyển và rải cây con
	Bảng 5.TR.56
	4.400
	cây
	4,17
	công/1000 cây
	1,10
	20,18
	công
	229.500
	4.631.310

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.66
	880
	cây
	19,98
	công/1000 cây
	1,10
	19,34
	công
	229.500
	4.438.530

	b
	Chi phí vật tư, cây giống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158.400.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.280,00
	cây
	30.000
	158.400.000

	2
	Chăm sóc năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.331.220

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,16
	 
	229.500
	16.331.220

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.71
	4.400
	m2
	3,30
	công/1000 cây
	1,10
	63,88
	công
	229.500
	14.660.460

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	II
	Năm thứ hai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.019.385

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,03
	công
	229.500
	17.219.385

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.66
	660
	cây
	19,98
	công/1000 cây
	1,10
	14,51
	công
	229.500
	3.330.045

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.72
	4.400
	m2
	2,75
	công/1000 cây
	1,10
	53,24
	công
	229.500
	12.218.580

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.800.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	660,00
	cây
	30.000
	19.800.000

	III
	Năm thứ ba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.424.845

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,91
	công
	229.500
	11.224.845

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.66
	440
	cây
	19,98
	công/1000 cây
	1,10
	9,67
	công
	229.500
	2.219.265

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	31,96
	công
	229.500
	7.334.820

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư, cây giống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.200.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440,00
	cây
	30.000
	13.200.000

	IV
	Năm thứ tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,97
	công
	229.500
	5.501.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	V
	Năm thứ năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,97
	công
	229.500
	5.501.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	VI
	Năm thứ sáu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.670.760

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274.368.840



	






















CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRỒNG 01 HA RỪNG TRỒNG BẦN TRẮNG

	Công thức: Trồng 3.300 cây/ha (2 m x 1,5 m)

	Điều kiện trồng: Đất nhóm 2, Cự ly di chuyển: >1 km, Hố: 40 x 40 x 40 cm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Hạng mục công việc
	Mục/văn bản áp dụng
	3.300 cây/ha

	
	
	
	Khối lượng
	Định mức
	Hệ số K
	Số lượng
	Đơn giá
 (đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	
	KL
	ĐVT
	ĐM
	ĐVT
	
	SL
	ĐVT
	
	

	I
	Năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171.038.180

	1
	Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161.119.190

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,82
	công
	229.500
	27.269.190

	-
	Xử lý thực bì 
	Bảng 5.TR.51
	10.000
	m2
	2,00
	công/1000 m2
	1,10
	22,00
	công
	229.500
	5.049.000

	-
	Cuốc hố
	Bảng 5.TR.59
	3.300
	hố
	9,50
	công/1000 hố
	1,10
	34,49
	công
	229.500
	7.915.455

	-
	Cắm cọc buộc giữ cây
	Bảng 5.TR.63
	3.300
	cây
	5,50
	công/1000 cây
	1,10
	19,97
	công
	229.500
	4.583.115

	-
	Lấp hố trồng cây
	Bảng 5.TR.60
	3.300
	hố
	4,50
	công/1000 hố
	1,10
	16,34
	công
	229.500
	3.750.030

	-
	Vận chuyển và rải cây con
	Bảng 5.TR.56
	3.300
	cây
	4,17
	công/1000 cây
	1,10
	15,14
	công
	229.500
	3.474.630

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.66
	495
	cây
	19,98
	công/1000 cây
	1,10
	10,88
	công
	229.500
	2.496.960

	b
	Chi phí vật tư, cây giống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133.850.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.795,00
	cây
	30.000
	113.850.000

	-
	Cọc giữ cây (3 cọc/cây)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.900,00
	cọc
	2.000
	19.800.000

	-
	Dây buộc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	kg
	40.000
	200.000

	2
	Chăm sóc năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.918.990

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,22
	 
	229.500
	9.918.990

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.71
	3.300
	m2
	3,30
	công/1000 cây
	1,10
	35,94
	công
	229.500
	8.248.230

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	II
	Năm thứ hai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.878.150

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,70
	công
	229.500
	15.078.150

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.66
	660
	cây
	19,98
	công/1000 cây
	1,10
	14,51
	công
	229.500
	3.330.045

	-
	Cắm cọc buộc giữ cây
	Bảng 5.TR.63
	660
	cây
	5,50
	công/1000 cây
	1,10
	3,99
	công
	229.500
	915.705

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.72
	3.300
	m2
	2,75
	công/1000 cây
	1,10
	39,92
	công
	229.500
	9.161.640

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.800.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	660,00
	cây
	30.000
	19.800.000

	-
	Cọc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.980,00
	cọc
	2.000
	3.960.000

	-
	Dây buộc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	kg
	40.000
	40.000

	III
	Năm thứ ba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.232.165

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,87
	công
	229.500
	8.232.165

	 
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.66
	165
	cây
	19,98
	công/1000 cây
	1,10
	3,63
	công
	229.500
	833.085

	 
	Cắm cọc buộc giữ cây
	Bảng 5.TR.63
	165
	cây
	5,50
	công/1000 cây
	1,10
	1,00
	công
	229.500
	229.500

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.73
	3.300
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,96
	công
	229.500
	5.498.820

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.950.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,00
	cây
	30.000
	4.950.000

	-
	Cọc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,00
	cọc
	2.000
	990.000

	-
	Dây buộc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25
	kg
	40.000
	10.000

	IV
	Năm thứ tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.794.875

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.794.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	3.300
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	17,97
	công
	229.500
	4.124.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	V
	Năm thứ năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.794.875

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.794.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	3.300
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	17,97
	công
	229.500
	4.124.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	VI
	Năm thứ sáu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.670.760

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231.409.005















	CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRỒNG 01 HA RỪNG TRỒNG CÓC TRẮNG

	Công thức: Trồng 4.400 cây/ha (1,5 m x 1,5 m)

	Điều kiện trồng: Đất nhóm 2, Cự ly di chuyển: >1 km, Hố: 30 x 30 x 30 cm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Hạng mục công việc
	Mục/văn bản áp dụng
	3.300 cây/ha

	
	
	
	Khối lượng
	Định mức
	Hệ số K
	Số lượng
	Đơn giá
 (đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	
	KL
	ĐVT
	ĐM
	ĐVT
	
	SL
	ĐVT
	
	

	I
	Năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183.376.905

	1
	Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170.710.800

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,40
	công
	229.500
	18.910.800

	-
	Xử lý thực bì 
	Bảng 5.TR.51
	10.000
	m2
	2,00
	công/1000 m2
	1,10
	22,00
	công
	229.500
	5.049.000

	-
	Cuốc hố
	Bảng 5.TR.59
	4.400
	hố
	9,50
	công/1000 hố
	0,57
	23,83
	công
	229.500
	5.468.985

	-
	Lấp hố trồng cây
	Bảng 5.TR.60
	4.400
	hố
	4,50
	công/1000 hố
	0,57
	11,29
	công
	229.500
	2.591.055

	-
	Vận chuyển và rải cây con
	Bảng 5.TR.55
	4.400
	cây
	2,50
	công/1000 cây
	1,10
	12,10
	công
	229.500
	2.776.950

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.65
	660
	cây
	18,15
	công/1000 cây
	1,10
	13,18
	công
	229.500
	3.024.810

	b
	Chi phí vật tư, cây giống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151.800.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.060,00
	cây
	30.000
	151.800.000

	2
	Chăm sóc năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.666.105

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,19
	 
	229.500
	12.666.105

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.71
	4.400
	m2
	3,30
	công/1000 cây
	1,10
	47,91
	công
	229.500
	10.995.345

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	II
	Năm thứ hai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.104.350

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,30
	công
	229.500
	15.904.350

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.65
	440
	cây
	18,15
	công/1000 cây
	1,10
	8,78
	công
	229.500
	2.015.010

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.72
	4.400
	m2
	2,75
	công/1000 cây
	1,10
	53,24
	công
	229.500
	12.218.580

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.200.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440,00
	cây
	30.000
	13.200.000

	III
	Năm thứ ba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.116.360

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,08
	công
	229.500
	10.116.360

	 
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.66
	220
	cây
	19,98
	công/1000 cây
	1,10
	4,84
	công
	229.500
	1.110.780

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	31,96
	công
	229.500
	7.334.820

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.600.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,00
	cây
	30.000
	6.600.000

	IV
	Năm thứ tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,97
	công
	229.500
	5.501.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	V
	Năm thứ năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,97
	công
	229.500
	5.501.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	VI
	Năm thứ sáu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.670.760

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238.612.125



	





















CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRỒNG 01 HA RỪNG TRỒNG MẤM BIỂN

	Công thức: Trồng 4.400 cây/ha (1,5 m x 1,5 m)

	Điều kiện trồng: Đất nhóm 2, Cự ly di chuyển: >1 km, Hố: 30 x 30 x 30 cm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Hạng mục công việc
	Mục/văn bản áp dụng
	4.400 cây/ha

	
	
	
	Khối lượng
	Định mức
	Hệ số K
	Số lượng
	Đơn giá
 (đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	
	KL
	ĐVT
	ĐM
	ĐVT
	
	SL
	ĐVT
	
	

	I
	Năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227.358.815

	1
	Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211.027.595

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,41
	công
	229.500
	26.027.595

	-
	Xử lý thực bì 
	Bảng 5.TR.51
	10.000
	m2
	2,00
	công/1000 m2
	1,10
	22,00
	công
	229.500
	5.049.000

	-
	Cuốc hố
	Bảng 5.TR.59
	4.400
	hố
	9,50
	công/1000 hố
	0,57
	23,83
	công
	229.500
	5.468.985

	-
	Cắm cọc buộc giữ cây
	Bảng 5.TR.63
	4.400
	cây
	5,50
	công/1000 cây
	1,10
	26,62
	công
	229.500
	6.109.290

	-
	Lấp hố trồng cây
	Bảng 5.TR.60
	4.400
	hố
	4,50
	công/1000 hố
	0,57
	11,29
	công
	229.500
	2.591.055

	-
	Vận chuyển và rải cây con
	Bảng 5.TR.55
	4.400
	cây
	2,50
	công/1000 cây
	1,10
	12,10
	công
	229.500
	2.776.950

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.65
	880
	cây
	18,15
	công/1000 cây
	1,10
	17,57
	công
	229.500
	4.032.315

	b
	Chi phí vật tư, cây giống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185.000.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.280,00
	cây
	30.000
	158.400.000

	-
	Cọc giữ cây (3 cọc/cây)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.200,00
	cọc
	2.000
	26.400.000

	-
	Dây buộc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	kg
	40.000
	200.000

	2
	Chăm sóc năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.331.220

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,16
	 
	229.500
	16.331.220

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.71
	4.400
	m2
	3,30
	công/1000 cây
	1,10
	63,88
	công
	229.500
	14.660.460

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	II
	Năm thứ hai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.374.820

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,96
	công
	229.500
	16.514.820

	-
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Bảng 5.TR.65
	440
	cây
	18,15
	công/1000 cây
	1,10
	8,78
	công
	229.500
	2.015.010

	-
	Căm cọc buộc giữ cây
	Bảng 5.TR.63
	440
	cây
	5,50
	công/1000 cây
	1,10
	2,66
	công
	229.500
	610.470

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.72
	4.400
	m2
	2,75
	công/1000 cây
	1,10
	53,24
	công
	229.500
	12.218.580

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	2
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.860.000

	-
	Cây con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440,00
	cây
	30.000
	13.200.000

	-
	Cọc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.320,00
	cọc
	2.000
	2.640.000

	-
	Dây buộc giữ cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	kg
	40.000
	20.000

	III
	Năm thứ ba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.005.580

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,24
	công
	229.500
	9.005.580

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 4 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	31,96
	công
	229.500
	7.334.820

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	IV
	Năm thứ tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,97
	công
	229.500
	5.501.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	V
	Năm thứ năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	a
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.171.875

	-
	Bắc Hà, cắm lại cọc và buộc giữ cây, vớt bèo và rác (thực hiện 3 lần)
	Bảng 5.TR.73
	4.400
	m2
	1,65
	công/1000 cây
	1,10
	23,97
	công
	229.500
	5.501.115

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	VI
	Năm thứ sáu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.670.760

	-
	Bảo vệ rừng
	Bảng 5.TR.74
	1
	ha
	7,28
	công/ha
	1,00
	7,28
	công
	229.500
	1.670.760

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	284.753.725




